
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
 	Kính gửi:  Sở Công Thương Thành phố/Tỉnh trực thuộc trung ương
            Tên thương nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG
Địa chỉ: 66 Nguyễn Du, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0935841260	 
Mã số thuế: 0313450007
Công ty Cổ phần Con Cưng thông báo Chương trình khuyến mại như sau:
1. Tên chương trình khuyến mại	: ƯU ĐÃI MOMO
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại	: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa,Kiên Giang,Kon Tum, Lâm Đồng, Long An,Nam Định, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Tây Ninh,, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long (theo danh sách đính kèm)
3. Hình thức khuyến mại		:  Tặng hàng hoá không thu tiền 
4. Thời gian khuyến mại		:  Từ 5/12/2025 – 31/12/2025
5. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại	:  Tất cả các hàng hóa, dịch vụ trên toàn hệ thống Con Cưng, không áp dụng đối với sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi                                                                                                                                   
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 
	STT
	Tên CTKM 
	Thời gian áp dụng 
	Phần trăm khuyến mãi
	Giá trị tặng
	Số lượng 
	Tổng giá trị khuyến mãi 

	1
	Nhập mã VTSCONCUNG20 Tặng mã thanh toán 20.000 VNĐ cho đơn hàng từ 499.000 VNĐ khi thanh toán bằng Ví Trả sau tại danh sách cửa hàng chỉ định, không áp dụng đối với sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi
	Từ 5/12/2025 – 31/12/2025
	4%
	20.000 
	1500
	30.000.000

	Tổng
	1500
	30.000.000



7. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng đến tại hệ thống cửa hàng Con Cưng theo danh sách đính kèm và thanh toán bằng Ví trả sau Momo.
8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):  Theo nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại (mục 10) 
9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  30.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng), 
10.  Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: 
10.1 Thông tin chương trình

Từ ngày 5/12/2025 – 31/12/2025: Nhập mã VTSCONCUNG20 Tặng mã thanh toán 20.000 VNĐ cho đơn hàng từ 499.000 VNĐ khi thanh toán bằng Ví Trả sau tại danh sách cửa hàng đính kèm, không áp dụng đối với sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi
10.2 Cách thức tham gia
*Đối với khách hàng mua hàng tại cửa hàng Con Cưng theo danh sách đính kèm:
- Bước 1: Khách hàng đến mua sắm tại cửa hàng Con Cưng theo danh sách đính kèm
- Bước 2: Khách hàng thanh toán bằng ví trả sau Momo
     	Bước 2.1: Mở MoMo > Chọn “Quét mã QR” > Quét mã tại quầy thanh toán
 	Bước 2.2: Bấm “Ưu đãi” và nhập mã “VTSCONCUNG100” > Chọn “Kiểm tra” và “Áp dụng”
             Bước 2.3: Chọn nguồn tiền Ví Trả Sau > Xác nhận thanh toán
[image: Screens screenshot of a chat
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- Chi tiết thể lệ: Áp dụng ưu đãi cho khách:     
· Giá trị khuyến mại sẽ được trừ trực tiếp vào giá trị giao dịch thanh toán của Khách hàng khi thực hiện thanh toán thành công. 
· Giá trị khuyến mại sẽ được làm tròn theo đơn vị: nghìn đồng. Cụ thể, <500 đồng làm tròn xuống 0 đồng; >=500 đồng làm tròn lên 1.000 đồng.
· Không áp dụng tách hóa đơn dưới mọi hình thức hoặc hoàn tiền một phần với các giao dịch đã hưởng khuyến mại. 
· Mỗi hóa đơn mua hàng chỉ áp dụng 01 mã khuyến mại giảm giá MOMO       
· Mã giảm giá chỉ có giá trị áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, hiện vật có giá trị hoặc hoàn lại tiền thừa.
[bookmark: _heading=h.30j0zll]11.Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong Chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện Chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)): CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN
Công ty Cổ phần Con Cưng cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

                                                                           
DANH SÁCH CỬA HÀNG ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
	STT
	Mã ST
	Tên siêu thị
	Địa chỉ
	Khu vực
	Tỉnh

	1
	134
	AGI - 112 Nguyễn Văn Thoại
	112 Nguyễn Văn Thoại, Khóm 6, P. Châu Phú A, TP. Châu Đốc, An Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	An Giang

	2
	264
	HNI - 933 La Thành
	Số 933 La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nội

	3
	373
	TGI - 2/4 Quốc Lộ 1A
	2/4 Quốc Lộ 1A, Ấp Rẫy, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Tiền Giang

	4
	375
	CMA - Dương Thị Cẩm Vân
	Dương Thị Cẩm Vân, Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau.
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Cà Mau

	5
	377
	LAN - 11 Nguyễn Trung Trực
	11 Nguyễn Trung Trực, thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An.
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Long An

	6
	419
	STR - 167 Trần Hưng Đạo
	167 Trần Hưng Đạo, Phường 03, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Sóc Trăng

	7
	459
	HCM - 223B Cống Quỳnh
	223B Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, HCM
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	8
	493
	HCM - 16 Nguyễn Văn Thương
	16 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	9
	504
	HCM - 401 Nơ Trang Long
	401 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	10
	521
	HCM - 742 - 744 Tỉnh Lộ 43
	742 - 744 Tỉnh Lộ 43, Khu phố 3, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	11
	524
	TNI - 232 Cách Mạng Tháng Tám
	232 Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 1, Phường 2, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
	Đông Nam Bộ
	Tây Ninh

	12
	542
	HCM - 510 Nguyễn Thị Minh Khai
	510 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	13
	559
	HCM - 85-87 Vườn Lài
	85-87 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	14
	567
	DNA - 164 Núi Thành
	164 Núi Thành, phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Đà Nẵng

	15
	598
	HCM - 66 Nguyễn Du
	66 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	16
	599
	KHO - 19 Hoàng Diệu
	19 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Khánh Hòa

	17
	611
	HCM - 60 Quốc Lộ 22
	60 Quốc Lộ 22, ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	18
	612
	HCM - 84 Nguyễn Văn Đậu
	84 Nguyễn Văn Đậu, P7, Q Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	19
	619
	LAN - 38 QL62
	38 QL62, khu phố 3, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Long An

	20
	623
	HUE - 111 Mai Thúc Loan
	111 Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Bắc Trung Bộ
	Thừa Thiên Huế

	21
	664
	HCM - 383C – 383C Bis Minh Phụng
	383C – 383C Bis Minh Phụng, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	22
	755
	HCM - 978 Tỉnh Lộ 15
	978 Tỉnh Lộ 15, ấp Chợ Cũ, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	23
	969
	TVI - 116 Đường 3/2
	Số 116 Đường 3/2, Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Trà Vinh

	24
	970
	TGI - 73 ĐT867
	Số 73 đường DT867, Khu phố 1, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Tiền Giang

	25
	972
	KHO - 17 Nguyễn Huệ
	17 Nguyễn Huệ, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Khánh Hòa

	26
	973
	BVT - D23 Đường Huyện 5
	D23 Đường Huyện 5, Tổ 1, Ấp Phước Thái, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Đông Nam Bộ
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	27
	975
	BTH - 321 Ngô Quyền
	321 Ngô Quyền, Khu phố 2, Phường Tân An, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Thuận

	28
	977
	AGI - Đường DT941
	Đường DT941, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	An Giang

	29
	978
	KGI - 194-195 Quốc Lộ 63
	194-195 Quốc Lộ 63, Khu phố 3, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Kiên Giang

	30
	982
	ĐTH - 104-106 Hùng Vương
	104-106 Hùng Vương, Khóm Thượng 1, Thị Trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng Tháp

	31
	983
	DON - 1441 Quốc Lộ 20
	1441 Quốc Lộ 20, Tổ 1, Ấp Ngọc Lâm 2, Xã Phú Xuân, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	32
	986
	BTH - 38C Nguyễn Hội
	38C Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Thuận

	33
	987
	BTH - 199 Hùng Vương
	199 Đường Hùng Vương, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Thuận

	34
	988
	DLK - 54 Nguyễn Tất Thành
	54 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
	Tây Nguyên
	Đắk Lắk

	35
	989
	QNG - 11-13-15 Phạm Văn Đồng
	11-13-15 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Sông Vệ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Quảng Ngãi

	36
	990
	BDI - 355 Nguyễn Huệ
	355 Nguyễn Huệ, Thị Trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Định

	37
	991
	QTR - 48 Hùng Vương
	48 Hùng Vương, Thị trấn Diên Sanh, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
	Bắc Trung Bộ
	Quảng Trị

	38
	992
	NTH - 544 Thôn Lạc Tân 1
	Thửa đất 544, tờ bản đồ số 28a, Thôn Lạc Tân 1, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Ninh Thuận

	39
	994
	THO - 73 Nguyễn Huệ
	73 Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo, Thị Xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	Bắc Trung Bộ
	Thanh Hóa

	40
	997
	BTR - Đường Tỉnh 885
	Đường Tỉnh 885, Ấp Tân Bình, Xã Tân Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre.
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Bến Tre

	41
	998
	BDI - 324 Quang Trung
	324 Quang Trung, Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Định

	42
	1002
	BTR - Quốc lộ 57
	Quốc lộ 57, Ấp Tây Lộc, Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Bến Tre

	43
	1005
	BPH - 314 Lê Quý Đôn
	314 Lê Quý Đôn, Phường Tân Thiện, Thành Phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
	Đông Nam Bộ
	Bình Phước

	44
	1006
	HCM - 48 Liêu Bình Hương
	48 Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	45
	1007
	BPH - 189 Lê Duẩn
	189 Lê Duẩn, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước
	Đông Nam Bộ
	Bình Phước

	46
	1008
	HCM - 10/3 Hà Huy Giáp
	10/3 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	47
	1009
	BTH - 378 DT717
	378 DT717, Thôn 4, Xã Măng Tố, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Thuận

	48
	1010
	DON - 4306/1A Quốc Lộ 1A
	4306/1A Quốc lộ 1A, Ấp Hoà Hợp, xã Bảo Hoà, Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	49
	1011
	BPH - 01 Ngõ 02 Tiến Hưng
	số 01, ngõ 02, ấp 3, Xã Tiến Hưng, Thành Phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
	Đông Nam Bộ
	Bình Phước

	50
	1012
	DON - 12/13 Nguyễn Khuyến
	12/13 Đường Nguyễn Khuyến, Khu phố 3A, Phường Trảng Dài, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	51
	1013
	DON - 79 Nguyễn Trường Tộ
	79 Nguyễn Trường Tộ, Khu phố 10, Phường Tân Biên, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	52
	1014
	BTH - 923 Trần Hưng Đạo
	923 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố Lạc Hoá 2, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Thuận

	53
	1015
	QTR - 105 Lê Duẩn
	105 Lê Duẩn, Thị Trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị
	Bắc Trung Bộ
	Quảng Trị

	54
	1016
	ĐTH - 681 Quốc Lộ 80
	Số 681 Đường QL80, Ấp Vĩnh Bình A, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng Tháp

	55
	1017
	HCM - 34 Nam Cao
	34 Nam Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	56
	1018
	DLK - 19 Nguyễn Tất Thành
	Số 19 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk
	Tây Nguyên
	Đắk Lắk

	57
	1019
	DON - 93 DT765
	93 Đường DT765, Ấp Cọ Dầu 1, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	58
	1020
	LDO - 221 Hùng Vương
	Thửa đất số 221, Tờ bản đồ số 133, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
	Tây Nguyên
	Lâm Đồng

	59
	1021
	DLK - 49-51 Quốc Lộ 14
	49-51 Quốc Lộ 14, Thôn 2, Xã Hòa Phú, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
	Tây Nguyên
	Đắk Lắk

	60
	1027
	BPH - 141 ĐT757
	Thửa đất số 141, tờ bản đồ số 96, đường ĐT 757, Thôn 10, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước
	Đông Nam Bộ
	Bình Phước

	61
	1028
	DON - 27 Suối Tre
	27 Đường Suối Tre - Bình Lộc, khu phố Suối Tre, Phường Suối Tre, Thành Phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	62
	1029
	HCM - 13/3D Trần Văn Mười
	13/3D Trần Văn Mười, Ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	63
	1030
	AGI - 399 Hữu Nghị
	399 Hữu Nghị, Khóm Xuân Tô, Phường Tịnh Biên, Thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	An Giang

	64
	1031
	HAG - 27 Quốc Lộ 61
	27 Quốc Lộ 61, Ấp Thị Tứ, Thị Trấn Rạch Gòi, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Hậu Giang

	65
	1032
	KGI - Quốc Lộ 63 - Bình An
	Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Kiên Giang

	66
	1036
	BDI - 10 Tỉnh Lộ 632
	Thửa đất số 10, Tờ bản đồ số 38, Tỉnh lộ 632, Thôn Chánh Thiện, Xã Mỹ Chánh, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Định

	67
	1037
	VLO - Đường ĐT906
	Đường ĐT906, Ấp Khu Phố, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Vĩnh Long

	68
	1038
	TNI - 301 Quốc Lộ 22
	Số 301 Quốc Lộ 22, Khu phố Chánh, Phường Gia Bình, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
	Đông Nam Bộ
	Tây Ninh

	69
	1039
	LDO - 733 Quốc Lộ 20
	733 Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
	Tây Nguyên
	Lâm Đồng

	70
	1040
	BDI - 65-67 Phan Trọng Tuệ
	65-67 Phan Trọng Tuệ, Phường Hoài Hương, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Định

	71
	1042
	QNA - 55 Nguyễn Tất Thành
	55 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Quảng Nam

	72
	1044
	BDI - 542 Quang Trung
	542 Quang Trung, Phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Định

	73
	1045
	DON - 43/A2 Quốc Lộ 20
	43/A2 Quốc Lộ 20, Ấp Đức Long 1, Xã Gia Tân 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	74
	1046
	AGI - Đường ĐT957
	Đường ĐT957, Khóm Tân Khánh, Thị Trấn Long Bình, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	An Giang

	75
	1047
	HAG - Quốc Lộ 61
	Quốc Lộ 61, Ấp Hòa Phụng B, Thị Trấn Kinh Cùng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang.
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Hậu Giang

	76
	1048
	BDU - 12 Đường N6
	Số 12 đường N6, Khu TĐC MP I MR, Phường Thới Hòa, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
	Đông Nam Bộ
	Bình Dương

	77
	1049
	ĐTH - 72 Quốc Lộ 80
	Số 72 Đường Quốc Lộ 80, Ấp Phú Nhuận, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp.
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng Tháp

	78
	1050
	CMA - Quốc Lộ 1A
	Đường QL1A, Ấp Phấn Thạnh, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Cà Mau

	79
	1051
	CMA - Đường DT987A
	Đường DT 987A, Khóm 7, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Cà Mau

	80
	1052
	DNA - Quốc Lộ 1A
	Thửa đất 153 tờ bản đồ số 45 và thửa đất số 136 tờ bản đồ số 10, Quốc lộ 1A, Thôn Giáng Nam 2, Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Đà Nẵng

	81
	1053
	QNG - 255 Quốc Lộ 1A
	Thửa đất số 255, Tờ bản đồ số 5, Quốc Lộ 1A, Thôn Phước Thịnh, Xã Đức Thạnh, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Quảng Ngãi

	82
	1054
	KHO - 49 Quốc Lộ 1A
	Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 25, Quốc Lộ 1A, TDP Tân Hòa 1, Thị Trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Khánh Hòa

	83
	1057
	TGI - 604 Ngô Gia Tự
	604 Ngô Gia Tự, Ấp Chợ, Xã Trung An, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Tiền Giang

	84
	1058
	TNI - 278 - 280 Nguyễn Du
	278 - 280 Nguyễn Du, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
	Đông Nam Bộ
	Tây Ninh

	85
	1059
	BLI - 524 Quốc Lộ 1A
	Số 524 Quốc Lộ 1A, ấp Thị Trấn B, Thị Trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Bạc Liêu

	86
	1060
	TNI - 521 Đường ĐT784
	Số 521 Đường ĐT784, ấp Thuận An, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
	Đông Nam Bộ
	Tây Ninh

	87
	1061
	HCM - 1239 Tỉnh Lộ 43
	1239 Tỉnh Lộ 43, Khu phố 7, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	88
	1062
	DLK - 219 Võ Văn Kiệt
	219 Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
	Tây Nguyên
	Đắk Lắk

	89
	1064
	VLO - 60H-60I Phạm Hùng
	Số 60H-60I Đường Phạm Hùng, Khóm 2, Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Vĩnh Long

	90
	1066
	VLO - 237 Quốc Lộ 53
	237 Quốc Lộ 53, Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Vĩnh Long

	91
	1067
	CMA - DT987A - Trần Văn Thời
	Đường DT987A, Khóm 7, Thị Trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Cà Mau

	92
	1068
	TGI - 0837 Đường ĐT871
	Số 0837 Đường ĐT871, Khu phố 1, Thị Trấn Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Tiền Giang

	93
	1069
	BLI - Cầu Số 2 – Phước Long
	Đường Cầu Số 2 – Phước Long, ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Bạc Liêu

	94
	1070
	DLK - 63 Buôn Kao
	63 Buôn Kao, Xã Ea Kao, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
	Tây Nguyên
	Đắk Lắk

	95
	1071
	DON - 1030 Quốc lộ 1A
	1030 Quốc lộ 1A, ấp 2, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	96
	1072
	PYN - 189 Trần Phú
	189 Trần Phú, Khu phố Trung Hòa, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên.
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Phú Yên

	97
	1073
	HUE - 186 Nguyễn Sinh Cung
	186 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	Bắc Trung Bộ
	Thừa Thiên Huế

	98
	1074
	BTH - 384 Quốc Lộ 28
	384 Quốc lộ 28, Khu phố 1, Thị Trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Thuận

	99
	1075
	BPH - 30 Quốc lộ 14
	30 Quốc lộ 14, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
	Đông Nam Bộ
	Bình Phước

	100
	1076
	QNG - 454 Nguyễn Văn Linh
	454 Nguyễn Văn Linh, Phường Trương Quang Trọng, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Quảng Ngãi

	101
	1077
	HCM - 1129 Lạc Long Quân
	1129 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	102
	1081
	ĐTH - 128C/1 Quốc Lộ 54
	Số 128C/1 đường Quốc Lộ 54, Ấp Tân Bình, Xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng Tháp

	103
	1082
	BDI - 22 Quang Trung
	22 Quang Trung, Thị Trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Định

	104
	1083
	BDI - 176 Nguyễn Huệ
	176 Nguyễn Huệ, Khu phố Dương Liễu Tây, Thị Trấn Bình Dương, Huyện Phú Mỹ, Tỉnh Bình Định
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Định

	105
	1084
	TNI - 111-112 ĐT785
	Thửa đất số 111 và 112, tờ bản đồ 106, đường ĐT785, ấp Đông Thành, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
	Đông Nam Bộ
	Tây Ninh

	106
	1085
	ĐTH - Quốc Lộ 54
	Đường Quốc Lộ 54, Ấp An Lợi B, Xã Định Yên, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp.
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng Tháp

	107
	1086
	DLK - 1305 Hùng Vương
	1305 Hùng Vương, Phường Thống Nhất, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk
	Tây Nguyên
	Đắk Lắk

	108
	1087
	CTO - 754 Bùi Hữu Nghĩa
	Số 754 đường Bùi Hữu Nghĩa, khu vực Bình Dương, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Thành Phố Cần Thơ
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Cần Thơ

	109
	1088
	VLO - 515 Quốc Lộ 54
	Số 515 Đường Quốc Lộ 54, Tổ 12, ấp Tân Lộc, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Vĩnh Long

	110
	1089
	DON - 1551A Hùng Vương
	1551A Đường Hùng Vương, ấp Bàu Bông, Xã Phước An, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	111
	1090
	BDU - 19-20 Đại Lộ Bình Dương
	Thửa đất số 19 và một phần thửa đất 20, tờ bản đồ số 92, đường Đại lộ Bình Dương, Tổ 16, ấp 1, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
	Đông Nam Bộ
	Bình Dương

	112
	1091
	DNK - Quốc Lộ 14
	Quốc Lộ 14, Thôn 3, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
	Tây Nguyên
	Đắk Nông

	113
	1094
	DLK - 142 Y Moan Ênuôl
	142 Y Moan Ênuôl, Tổ dân phố 6A, Phường Tân Lợi, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
	Tây Nguyên
	Đắk Lắk

	114
	1095
	BVT - 539 Quốc Lộ 56
	Thửa đất số 539, tờ bản đồ số 43, Quốc lộ 56, Thị trấn Kim Long, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
	Đông Nam Bộ
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	115
	1098
	BVT - 120/1 Tỉnh Lộ 329
	120/1 Tỉnh Lộ 329, Ấp Phú Bình, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Đông Nam Bộ
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	116
	1099
	TGI - 148 Đường DT869
	148 Đường DT869, Tổ 3, Ấp An Bình, Xã An Cư, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Tiền Giang

	117
	1100
	TNG - 9 Tổ 7 Chùa Hang
	9 Tổ 7 Phường Chùa Hang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
	Trung du và miền núi phía Bắc
	Thái Nguyên

	118
	1101
	BVT - 1048 Bình Giã
	1048 đường Bình Giã, ấp Nghi Lộc, Xã Bình Giã, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Đông Nam Bộ
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	119
	1102
	BDI - 20 Huỳnh Đăng Thơ
	20 Huỳnh Đăng Thơ, Thị trấn Đập Đá, Huyện An Nhơn, Tỉnh Bình Định
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Định

	120
	1107
	BDU - 278 Nguyễn Tri Phương
	278 Nguyễn Tri Phương, Khu phố Bình Đường 4, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
	Đông Nam Bộ
	Bình Dương

	121
	1109
	BDI - 432 Đường 640
	Thửa đất số 432, tờ bản đồ số 61, đường 640, Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Định

	122
	1111
	DON - 346 Đường TL766
	346 Đường TL766, Ấp Trung Tín, Xã Xuân Trường, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai.
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	123
	1112
	LAN - Đường 3 tháng 2
	Đường 3 tháng 2, Khu phố Rọc Chanh, Thị trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An.
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Long An

	124
	1113
	STR - Đoàn Thế Trung
	Đường Đoàn Thế Trung, Ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng.
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Sóc Trăng

	125
	1114
	AGI - 3 Đường ĐT954
	Số 3 đường ĐT954, khóm Phú Xương, Thị Trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang.
	Đồng bằng sông Cửu Long
	An Giang

	126
	1115
	VLO - 319 Đường ĐT909
	Số 319 Đường ĐT909, Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long.
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Vĩnh Long

	127
	1116
	TBI - 188 Hùng Thắng
	188 Hùng Thắng, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình.
	Đồng bằng sông Hồng
	Thái Bình

	128
	1118
	TGI - Đường ĐT869
	Đường ĐT869, Ấp Hậu Phú 1, Xã Hậu Mỹ Bắc A, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Tiền Giang

	129
	1119
	BVT - 175 Tỉnh Lộ 52
	175 đường Tỉnh Lộ 52, Ấp Bắc 1, Xã Hoà Long, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Đông Nam Bộ
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	130
	1120
	HUE - 53 Cách Mạng Tháng Tám
	53 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	Bắc Trung Bộ
	Thừa Thiên Huế

	131
	1121
	BGI - 230-232 Thân Công Tài
	230-232 Thân Công Tài, Phường Nếnh, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
	Trung du và miền núi phía Bắc
	Bắc Giang

	132
	1122
	BGI - 342-344 Thân Nhân Trung
	342-344 Thân Nhân Trung, Phường Bích Động, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
	Trung du và miền núi phía Bắc
	Bắc Giang

	133
	1124
	NAN - Khối Sa Nam
	Khối Sa Nam, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
	Bắc Trung Bộ
	Nghệ An

	134
	1126
	LAN - 640 Đức Hòa Thượng
	Số 640 đường Đức Hòa Thượng, Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Long An

	135
	1127
	DON - 64 Xuân Lộc - Long Khánh
	Thửa đất số 64, tờ bản đồ số 55, Đường Xuân Lộc - Long Khánh, Ấp Thọ Chánh, Xã Xuân Thọ, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	136
	1128
	CTO - 137 Phù Đổng Thiên Vương
	Số 137 đường Phù Đổng Thiên Vương, Ấp Vĩnh Tiến, Thị Trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Cần Thơ

	137
	1130
	HTI - 240 Xô Viết Nghệ Tĩnh
	240 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị Trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
	Bắc Trung Bộ
	Hà Tĩnh

	138
	1133
	STR - 107 Quốc Lộ 60
	Thửa đất số 107, Tờ bản đồ số 07, Đường Quốc Lộ 60, Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng.
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Sóc Trăng

	139
	1134
	BTR - 163C Quốc Lộ 57B
	Số 163C Quốc Lộ 57B, Ấp Tân Huề Đông, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Bến Tre

	140
	1137
	KTU - 91 Hùng Vương
	Số 91 đường Hùng Vương, Khối 5, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum.
	Tây Nguyên
	Kon Tum

	141
	1138
	HNA - 213 Phố 3 Thi Sơn
	Thửa đất số 213, Tờ bản đồ PL6, Tổ dân phố 3, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nam

	142
	1139
	KTU - 318 Trần Hưng Đạo
	318 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum.
	Tây Nguyên
	Kon Tum

	143
	1140
	ĐTH - 1438 Quốc Lộ 30
	Số 1438 Đường Quốc Lộ 30, Khóm 3, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng Tháp

	144
	1146
	HAG - Quốc Lộ Nam Sông Hậu
	Quốc Lộ Nam Sông Hậu, Ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang.
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Hậu Giang

	145
	1147
	BDU - 776 Đường ĐT 747A
	Thửa đất số 776, Tờ bản đồ số 6, Đường ĐT 747A, Tổ 1, Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
	Đông Nam Bộ
	Bình Dương

	146
	1148
	BDU - Đường ĐT744
	Thửa đất số 1295 và 348, Tờ bản đồ 19, Đường ĐT744, Ấp Chợ, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.
	Đông Nam Bộ
	Bình Dương

	147
	1149
	BDU - 1750 Đường ĐT 749A
	Thửa đất số 1750, Tờ bản đồ số 17, Đường ĐT 749A, Ấp Long Thọ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.
	Đông Nam Bộ
	Bình Dương

	148
	1150
	BTH - 446 DT720
	446 DT720, Thôn 3, Xã Gia An, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận.
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Thuận

	149
	1151
	QNG - 2082-2083 Tỉnh Lộ 623B
	Thửa đất 2082 và thửa đất 2083, Tờ bản đồ số 12, Đường Tỉnh Lộ 623B, Thôn An Hội Bắc 1, Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi.
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Quảng Ngãi

	150
	1153
	THO - 185 Quốc Lộ 1A
	Thửa đất số 185, Tờ bản đồ số 14, QL 1A, Tổ dân phố Dự Quần 1, Phường Xuân Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
	Bắc Trung Bộ
	Thanh Hóa

	151
	1154
	GLA - 543 Quang Trung
	543 Quang Trung, Thị Trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai.
	Tây Nguyên
	Gia Lai

	152
	1155
	KGI - Quốc Lộ 80
	Đường Quốc Lộ 80, Ấp Thuận Hòa, Xã Bình Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang.
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Kiên Giang

	153
	1156
	DON - Hương Lộ 21
	Hương Lộ 21, Tổ 58, Ấp 5, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	154
	1157
	HUE - 100 Quốc lộ 1A
	Thửa đất số 100, Tờ bản đồ số 29, Quốc lộ 1A, Thôn 5 xã Thủy Phù, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế.
	Bắc Trung Bộ
	Thừa Thiên Huế

	155
	1158
	BNI - Khu Phố Công Hà
	Thửa đất số 261 và Thửa đất số 40, Tờ bản đồ số 02, Khu Phố Công Hà, Phường Hà Mãn, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
	Đồng bằng sông Hồng
	Bắc Ninh

	156
	1159
	QNI - 574-576 Quang Trung
	Số nhà 574-576, Tổ 29, Khu 8, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành Phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	Trung du và miền núi phía Bắc
	Quảng Ninh

	157
	1160
	BLI - Giá Rai - Gành Hào
	Đường Giá Rai – Gành Hào, Ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Bạc Liêu

	158
	1161
	TNI - 582 Phước Minh-Lộc Ninh
	Thửa đất số 582, Tờ bản đồ 17, Đường Phước Minh-Lộc Ninh, Ấp Phước Lộc, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh.
	Đông Nam Bộ
	Tây Ninh

	159
	1162
	BTH - 174 Đường ĐT766
	174 Đường ĐT766, Thôn 2B, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Thuận

	160
	1164
	DLK - Quốc Lộ 27 Thôn Kim Châu
	Quốc Lộ 27 Thôn Kim Châu, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk.
	Tây Nguyên
	Đắk Lắk

	161
	1166
	KGI - 111 Quốc Lộ 61
	Số 111 Đường Quốc Lộ 61, Ấp Năm Hải, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Kiên Giang

	162
	1167
	THO - Hồ Chí Minh
	Thửa đất số 1480 và 1247, Tờ bản đồ số 56 bản đồ địa chính tỉ lệ 1/2000, Đường Hồ Chí Minh, Tổ dân phố Đại Đồng, Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa.
	Bắc Trung Bộ
	Thanh Hóa

	163
	1168
	HUE - 66 Phò Trạch
	66 Phò Trạch, Phường Phong Thu, Thị xã Phong Điền, Thành phố Huế.
	Bắc Trung Bộ
	Thừa Thiên Huế

	164
	1169
	PYN - 93 Trần Hưng Đạo
	93 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên.
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Phú Yên

	165
	1171
	DLK - 251 Nguyễn Tất Thành
	251 Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố Hợp Thành, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, Tỉnh Đắk Lắk
	Tây Nguyên
	Đắk Lắk

	166
	1173
	NAN - 48 Đường 19/5
	Số nhà 48 đường 19/5, Khối 6, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An.
	Bắc Trung Bộ
	Nghệ An

	167
	1175
	HNI - 59-61 Quốc Lộ 03
	59-61 Quốc Lộ 03, Thôn Phố Nỷ, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội.
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nội

	168
	1176
	HCM - 131 Đường Số 6
	131 Đường số 6, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	169
	1177
	KHO - 203 Quốc Lộ 26
	203 Đường Quốc lộ 26, Thôn Tân Khánh 1, Xã Ninh Sim, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Khánh Hòa

	170
	1178
	HNI - 58 Quốc Lộ 21B
	58 Quốc Lộ 21B, Phố Vác, Xã Dân Hoà, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nội

	171
	1180
	DON - Khu dân cư 17
	Khu dân cư 17, Ấp 3, Xã Phú Hòa, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	172
	1181
	HCM - 268 Long Phước
	268 Long Phước, Khu phố Long Thuận, Phường Long Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	173
	1183
	DLK - 50 Tỉnh Lộ 8
	Số nhà 50, Tỉnh lộ 8, tổ dân phố Quyết Thắng, Thị Trấn Ea Pốk, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk
	Tây Nguyên
	Đắk Lắk

	174
	1184
	QNG - 140 Quốc Lộ 24B
	Thửa đất số 140, tờ bản đồ số 20, đường Quốc lộ 24B, Thôn Minh Mỹ, Xã Tịnh Bắc, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Quảng Ngãi

	175
	1185
	BVT - Châu Văn Biếc
	Đường Châu Văn Biếc, Tổ 14, Khu phố Mỹ Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thành Phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
	Đông Nam Bộ
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	176
	1187
	QNG - 220 Phạm Văn Đồng
	220 Phạm Văn Đồng, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Quảng Ngãi

	177
	1188
	BTR - 432A Đường Tỉnh 885
	432A Đường Tỉnh 885, Ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Bến Tre

	178
	1189
	THO - 526 Bà Triệu
	526 Bà Triệu, Thị Trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
	Bắc Trung Bộ
	Thanh Hóa

	179
	1191
	BVT - 166 Nguyễn Văn Cừ
	166 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Toàn, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Đông Nam Bộ
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	180
	1193
	VLO - Quốc Lộ 54
	Đường Quốc Lộ 54, Tổ 8, Ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Vĩnh Long

	181
	1194
	BDI - Khu A Lô 7-Lô 8 ĐT 636B
	Khu A lô 07 và Khu A lô 08 khu dịch vụ và dân cư phía Tây đường Tây tỉnh, đường ĐT 636B, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Định

	182
	1195
	DLK - 176 Phạm Văn Đồng
	176 Phạm Văn Đồng, Phường Tân Hòa, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
	Tây Nguyên
	Đắk Lắk

	183
	1196
	THO - 643 Quốc lộ 45
	Thửa đất số 643, tờ bản đồ 14 đo vẽ năm 2001, Quốc lộ 45, thôn Bi Kiều, Xã Trung Chính, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa
	Bắc Trung Bộ
	Thanh Hóa

	184
	1197
	THO - 231 Châu Lang
	231 Châu Lang, Khu phố Lê Lai, Thị Trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hóa
	Bắc Trung Bộ
	Thanh Hóa

	185
	1198
	TNI - 12 Nguyễn Trung Trực
	12 Nguyễn Trung Trực, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
	Đông Nam Bộ
	Tây Ninh

	186
	1200
	PYN - 126 Trần Hưng Đạo
	126 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Phú Yên

	187
	1201
	HDU - 393 Đường 391
	Số 393 đường 391, Thị Trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
	Đồng bằng sông Hồng
	Hải Dương

	188
	1202
	QNG - 140 Đường Tỉnh Lộ 621
	Thửa đất số 140, tờ bản đồ số 36; đường tỉnh lộ 621, Xã Bình Châu, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Quảng Ngãi

	189
	1203
	QNA - 439 Võ Nguyên Giáp
	Thửa đất số 439, tờ bản đồ số 6, đường Võ Nguyễn Giáp, Phường Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Quảng Nam

	190
	1204
	BPH - 29 Đường Bom Bo - Đak Nhau
	Thửa đất số 29, tờ bản đồ 16, đường Bom Bo- Đak Nhau, thôn Thống Nhất, xã Đak Nhau, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước
	Đông Nam Bộ
	Bình Phước

	191
	1206
	QNA - 1142 Hùng Vương
	1142 Hùng Vương, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Quảng Nam

	192
	1207
	BDI - 508 Quang Trung
	508 Quang Trung, Thị Trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Định

	193
	1208
	QNG - Thửa 1197 Quốc Lộ 1A
	Thửa đất số 1197, tờ bản đồ số 29, đường Quốc lộ 1A, xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Quảng Ngãi

	194
	1211
	CMA - Đường Tỉnh 983
	Đường Tỉnh 983, Ấp 01,, Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Cà Mau

	195
	1212
	BNI - Thửa 163 Thôn Đại Thượng
	Thửa đất số 163, tờ bản đồ số 37, thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
	Đồng bằng sông Hồng
	Bắc Ninh

	196
	1213
	QNA - Thửa 1282 đường ĐT 609C
	Thửa đất 1282 và 1283 tờ bản đồ số 11, đường ĐT 609C, Xã Đại Minh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Quảng Nam

	197
	1214
	KGI - 58-60 đường 3 tháng 2
	Số 58 – 60, đường 3/2, khu phố Phước Trung 2, Thị Trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Kiên Giang

	198
	1215
	DON - Đường Nguyễn Hoàng
	Đường Nguyễn Hoàng, tổ 14, ấp 2, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	199
	1216
	NDI - Thửa 475 Quốc Lộ 37B
	Thửa đất số 475, tờ bản đồ số 15, Quốc lộ 37B, tổ dân phố Văn Côi, thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định.
	Đồng bằng sông Hồng
	Nam Định

	200
	1217
	LDO - 262 Lê Lợi
	Số 262 Lê Lợi, Tổ Dân Phố 3, Thị Trấn Đạ M'ri, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
	Tây Nguyên
	Lâm Đồng

	201
	1219
	LDO - 30 Quốc Lộ 20
	30 Quốc Lộ 20, thôn Đồng Lạc 1, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
	Tây Nguyên
	Lâm Đồng

	202
	1220
	TNI - Thửa 279 đường HL8
	Thửa đất số 279, tờ bản đồ 22, Đường HL8, ấp Bình Hòa, Xã Phước Bình, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
	Đông Nam Bộ
	Tây Ninh

	203
	1221
	HDU - 23 Nguyễn Lương Bằng
	Số 23 đường Nguyễn Lương Bằng, khu 3, Thị Trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
	Đồng bằng sông Hồng
	Hải Dương

	204
	1222
	HUE - 47 Kinh Dương Vương
	47 Kinh Dương Vương, Phường Thuận An, Quận Thuận Hóa, Thành Phố Huế
	Bắc Trung Bộ
	Thừa Thiên Huế

	205
	1223
	DON - 1840/E Quốc lộ 20
	1840/E Quốc lộ 20, tổ 1, ấp Bến Nôm 1, Xã Phú Cường, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	206
	1224
	QNA - 251 Hùng Vương
	251 Hùng Vương, Khối phố An Tây, Thị trấn Tân Bình, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Quảng Nam

	207
	1225
	QBI - Thửa 832 Thôn Quốc lộ 1A
	Thửa đất số 832, Tờ bản đồ 7 (Phú Trạch), Thôn Quốc lộ 1A, Xã Hải Phú, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
	Bắc Trung Bộ
	Quảng Bình

	208
	1227
	TGI - Đường ĐT877B
	Đường ĐT877B, ấp Bãi Bùn, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Tiền Giang

	209
	1228
	BGI - 333 Quốc lộ 31
	333 TDP Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
	Trung du và miền núi phía Bắc
	Bắc Giang

	210
	1229
	DNK - Quốc lộ 14 thôn 11
	Quốc lộ 14, thôn 11, Xã Đắk R'la, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
	Tây Nguyên
	Đắk Nông

	211
	1231
	QNI - 168 Nguyễn Bình
	Số 168 Nguyễn Bình, tổ 4, khu 4, phường Đức Chính, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
	Trung du và miền núi phía Bắc
	Quảng Ninh

	212
	1232
	GLA - 269 Trần Hưng Đạo
	269 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
	Tây Nguyên
	Gia Lai

	213
	1233
	HNI - 105 Quảng Oai
	Số 105 đường Quảng Oai, Thôn Hưng Đạo, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nội

	214
	1234
	DLK - 61 Thôn Tân Hợp
	Số 61, thôn Tân Hợp, Xã Ea Tóh, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
	Tây Nguyên
	Đắk Lắk

	215
	1235
	THO - 287 An Dương Vương
	Số 287 An Dương Vương, Phường Quảng Tâm, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	Bắc Trung Bộ
	Thanh Hóa

	216
	1236
	TGI - 216 Phạm Hùng
	Số 216 đường Phạm Hùng, ấp 1, Xã Trung An, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Tiền Giang

	217
	1237
	HTI - A13 Khu Thương Mại
	Số A13 Khu Thương Mại, Đường Trần Phú, Tổ 8, Phường Bắc Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
	Bắc Trung Bộ
	Hà Tĩnh

	218
	1239
	TGI - Đường Tỉnh 862
	Đường Tỉnh 862, khu phố Dương Phú, Thị Trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Tiền Giang

	219
	1240
	NAN - Thửa 66 Quốc lộ 48
	Thửa đất số 66, Tờ bản đồ số 48, Quốc Lộ 48, Xóm Dinh Phượng, Xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An
	Bắc Trung Bộ
	Nghệ An

	220
	1241
	DON - Đường Quốc lộ 56
	Đường Quốc lộ 56, tổ 1, ấp Cam Tiên, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	221
	1242
	HCM - 430 Tỉnh lộ 7
	430 Tỉnh lộ 07, Áp Trung Hòa, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	222
	1243
	HCM - 2038 Lê Văn Lương
	2038 Lê Văn Lương, Ấp 12 (Ấp 4 cũ), Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	223
	1244
	THO - Thửa 18 Quốc lộ 45
	Thửa đất số 18, tờ bản đồ số 19, Đường Quốc Lộ 45, Khu 1, Thị trấn Vĩnh Lộc, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
	Bắc Trung Bộ
	Thanh Hóa

	224
	1245
	HCM - 775 Tỉnh Lộ 7
	775 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	225
	1246
	THO - Thửa đất số 30
	Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 04, Quốc Lộ 45, Thị trấn Thiệu Hóa, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	Bắc Trung Bộ
	Thanh Hóa

	226
	1249
	GLA - 143 Trần Hưng Đạo
	143 Trần Hưng Đạo, Phường Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai
	Tây Nguyên
	Gia Lai

	227
	1250
	VLO - 18/8 - 19/8 Quốc lộ 53
	Số 18/8-19/8 Đường Quốc Lộ 53, Ấp 8, Xã Trung Hiệp, Tỉnh Vĩnh Long
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Vĩnh Long

	228
	1251
	HNI - Số 38 Cổ Loa
	38 Cổ Loa, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nội

	229
	1252
	BVT - Đường Tỉnh Lộ 328
	Đường Tỉnh lộ 328, Tổ 5, Ấp 2 Đông, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Đông Nam Bộ
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	230
	1257
	DLK - Số 1 Thôn 12
	Số 1, thôn 12, Xã Ea Ô, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
	Tây Nguyên
	Đắk Lắk

	231
	1258
	TNI - Số 85 đường ĐT788
	số 85 đường ĐT788, ấp An Lộc, Xã Hảo Đước, Tỉnh Tây Ninh
	Đông Nam Bộ
	Tây Ninh

	232
	1260
	QNG - 342 Phạm Văn Đồng
	342 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Phú Vinh Trung, Xã Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Quảng Ngãi

	233
	1261
	BLI - 28 - 29 Trần Văn Bảy
	Căn số 28 - 29, đường Trần Văn Bảy, ấp Nội Ô, Thị Trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Bạc Liêu

	234
	1262
	NAN - Thửa 297 - 716 Quỳ Hợp
	Thửa đất 716 và thửa đất 297, khối 3, Thị Trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An
	Bắc Trung Bộ
	Nghệ An

	235
	1263
	BTR - 82/1 Quốc Lộ 57
	82/1 Quốc Lộ 57, Ấp Thạnh B, Xã Tân Phong, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Bến Tre

	236
	1264
	THO - 02 Thanh Niên
	Số 02 Thanh Niên, Xã lưu Vệ, Tỉnh Thanh Hóa
	Bắc Trung Bộ
	Thanh Hóa

	237
	1266
	BTH - 169 Nguyễn Tất Thành
	169 Nguyễn Tất Thành, Xã Chợ Lầu, Tỉnh Lâm Đồng
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Thuận

	238
	1267
	NAN - Thửa đất số 826a
	Thửa đất số 826a, Tờ bản đồ 01, Quốc lộ 7A, Xóm 7, Xã Hợp Minh, Tỉnh Nghệ An
	Bắc Trung Bộ
	Nghệ An

	239
	1270
	HNI - Thửa đất số 53
	Thửa đất số 53, tờ bản đồ số 04, Quốc Lộ 1A, tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nội

	240
	1271
	HAP - 870 - 872 Mạc Đăng Doanh
	870-872 Mạc Đăng Doanh, Phường Hưng Đạo, Thành Phố Hải Phòng
	Đồng bằng sông Hồng
	Hải Phòng

	241
	1272
	HAP - Thửa đất số 682
	Thửa đất số 682, Tờ bản đồ 04, Đường Mai Đình Nghiễm, Tổ Dân Phố Đầu Cầu, Phường Nam Triệu, Thành Phố Hải Phòng
	Đồng bằng sông Hồng
	Hải Phòng

	242
	1273
	DON - 26 Bùi Hữu Nghĩa
	Số 26 Bùi Hữu Nghĩa, Phường Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	243
	1274
	DON - Số 243 Tỉnh lộ 767
	Số 243, Tỉnh lộ 767, Ấp 1, Xã Tân An, Tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	244
	1275
	THO - Số 121 Nam Sơn
	Số 121 Nam Sơn, Phường Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	Bắc Trung Bộ
	Thanh Hóa

	245
	1276
	THO - Thửa đất số 59
	Thửa đất số 59, tờ bản đồ số 47, Quốc Lộ 45, Khu 4, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hoá
	Bắc Trung Bộ
	Thanh Hóa

	246
	1277
	HAP - Thửa số 829A
	Thửa số 829A, Tờ bản đồ 02, DT352, Phường Thiên Hương, Thành Phố Hải Phòng
	Đồng bằng sông Hồng
	Hải Phòng

	247
	1278
	HNI - Số 232 Chùa Thầy
	Số 232 Chùa Thầy, Xã Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nội

	248
	1279
	BTR - 76/4 Quốc Lộ 57
	76/4 Quốc Lộ 57, Khu Phố 4, Xã Thạnh Phú, Tỉnh Vĩnh Long
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Bến Tre

	249
	1280
	NAN - 199 đường 25/08
	Số nhà 199 đường 25/08, khối 3, Xã Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
	Bắc Trung Bộ
	Nghệ An

	250
	1281
	LDO - Số 1128 Đường Quốc Lộ 20
	Số 1128, Đường Quốc Lộ 20, Phường 3 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	Tây Nguyên
	Lâm Đồng

	251
	1283
	BPH - Thửa 836 tờ 18
	Thửa đất số 836, tờ bản đồ số 18, Quốc lộ 14, Phường Đồng Xoài, Tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Bình Phước

	252
	1285
	TGI - Thửa 115 - 9 Đường 30/4
	Thửa đất số 115, tờ bản đồ số 40 và thửa đất số 9, tờ bản đồ số 40, đường 30/4, khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Tiền Giang

	253
	1286
	CTO - Số 45-47/2 Hương Lộ Bà Đầm
	Số 45-47/2 Hương Lộ Bà Đầm, Ấp Phú Thọ, Xã Trường Xuân, Thành Phố Cần Thơ
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Cần Thơ

	254
	1287
	HAG - Số 1053 đường Trần Hưng Đạo
	Số 1053 đường Trần Hưng Đạo, Khu Vực 5, Phường Vị Thanh, Thành phố Cần Thơ
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Hậu Giang

	255
	1288
	BGI - Thửa 52 tờ 27 QL1A
	Thửa đất số 52, tờ bản đồ số 27, Quốc Lộ 1A, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh
	Trung du và miền núi phía Bắc
	Bắc Giang

	256
	1289
	HCM - 960 Vĩnh Lộc
	960 Vĩnh Lộc, Xã Tân Vĩnh Lộc, Thành Phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	257
	1290
	BDI - 3140 Quang Trung
	3140 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Định

	258
	1291
	BTH - Số 11 Võ Văn Tần
	Số 11 Võ Văn Tần, Phường Bình Thuận, Tỉnh Lâm Đồng
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Thuận

	259
	1292
	TNG - Thửa 224 Quốc lộ 37
	Thửa đất số 224 tờ bản đồ 56, Quốc lộ 37, Xóm Trung Tâm, xã Phú Xuyên, Tỉnh Thái Nguyên
	Trung du và miền núi phía Bắc
	Thái Nguyên

	260
	1293
	LDO - Số 134 Quốc Lộ 27
	Số 134, Đường Quốc lộ 27, Thôn Yên Kê Hạ, Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng
	Tây Nguyên
	Lâm Đồng

	261
	1294
	HCM - 197 Tỉnh lộ 15
	197 Tỉnh lộ 15, Xã Phú Hòa Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	262
	1295
	BPH - Đường Sao Bọng - Đăng Hà
	Thửa Đất số 67, tờ bản đồ 88, đường Sao Bọng – Đăng Hà, Thôn 3, Xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Bình Phước

	263
	1298
	BTH - Số 82 đường Trung Tâm
	Số 82, Đường Trung Tâm, Thôn Mê Pu 2, Xã Nam Thành, Tỉnh Lâm Đồng
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Bình Thuận

	264
	1299
	LDO - Số 61 Quốc lộ 20
	Số 61, Đường Quốc Lộ 20, Thôn Phú Hiệp 2, Xã Gia Hiệp, Tỉnh Lâm Đồng
	Tây Nguyên
	Lâm Đồng

	265
	1302
	QNA - Đường ĐT 609B
	Thửa đất số 1265 tờ bản đồ số 03, đường ĐT 609B, thôn Phú Trung, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Quảng Nam

	266
	1303
	TNI - Số 513 đường Nguyễn Văn Linh
	Số 513 đường Nguyễn Văn Linh, ấp Trường Thiện, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh
	Đông Nam Bộ
	Tây Ninh

	267
	1304
	HNI - Thửa số 117 tờ 17 Thôn Yên Tàng
	Thửa đất số 117, tờ bản đồ 17, Thôn Yên Tàng, Xã Đa Phúc, Thành phố Hà Nội
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nội

	268
	1305
	DLK - 171 Quốc Lộ 14
	Số nhà 171 Quốc Lộ 14, Thôn 5, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk
	Tây Nguyên
	Đắk Lắk

	269
	1307
	TNI - Đường tỉnh lộ 786
	Thửa đất số 211, tờ bản đồ 33, Đường tỉnh lộ 786, ấp Long Hòa, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh
	Đông Nam Bộ
	Tây Ninh

	270
	1308
	TNI - Số 60 - 62 đường số 51 Nguyễn Lương Bằng
	Số 60-62, đường số 51 Nguyễn Lương Bằng, ấp Trường Lưu, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh
	Đông Nam Bộ
	Tây Ninh

	271
	1309
	HNI - Thửa 452-3 tờ 32 Thôn Khê Ngoại
	Thửa đất số 452-3, Tờ bản đồ 32, Thôn Khê Ngoại, Xã Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nội

	272
	1311
	HCM - 31/2 Dương Công Khi
	Số 31/2 đường Dương Công Khi, Xã Xuân Thới Sơn, Thành Phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Hồ Chí Minh

	273
	1313
	HNI - 243-245 Nguyễn Trực
	243 – 245 Nguyễn Trực, xã Bình Minh, Thành phố Hà Nội
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nội

	274
	1314
	PTH - 721 đường Quốc lộ 2
	Số nhà 721 đường Quốc lộ 2, khu Đồng Tâm, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
	Trung du và miền núi phía Bắc
	Phú Thọ

	275
	1315
	THO - Số 90 Lê Lợi
	Số 90 Lê Lợi, Xã Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa
	Bắc Trung Bộ
	Thanh Hóa

	276
	1316
	PTH - 301 - 857 Quốc lộ 32C
	Thửa đất số 301 - 857 , tờ bản đồ số 22, Quốc lộ 32C, Xã lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	Trung du và miền núi phía Bắc
	Phú Thọ

	277
	1317
	HNI - 496 TL-428
	Thửa đất số 496, Tờ bản đồ 38, TL-428, Thôn Chẩn Kỳ, Xã Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nội

	278
	1318
	HNI - 54 Thôn Gia Trung 2
	Thửa đất số 54, Tờ bản đồ số 79, Thôn Gia Trung 2, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nội

	279
	1321
	DON - 105 Nhân Nghĩa - Sông Nhạn
	Số 105 đường Nhân Nghĩa – Sông Nhạn, ấp Ông Quế, xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	280
	1322
	NAN - 928 Quốc lộ 46
	Thửa đất số 928, tờ bản đồ số 1, Quốc lộ 46, xóm 1, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An
	Bắc Trung Bộ
	Nghệ An

	281
	1324
	BVT - 930 Võ Văn Kiệt
	Số 930 đường Võ Văn Kiệt, phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh
	Đông Nam Bộ
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	282
	1325
	TVI - 1051 - 1052 Phạm Ngũ Lão
	Đường Phạm Ngũ Lão, khóm Sa Bình, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Trà Vinh

	283
	1326
	BVT - 47/2 Đường 329
	Số 47/2 đường 329, Xã Xuyên Mộc, Huyện Xuyên Mộc, TP.HCM
	Đông Nam Bộ
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	284
	1327
	STR - 283 Quốc Lộ 1A
	Số 283 đường Quốc Lộ 1A, ấp 01, xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Sóc Trăng

	285
	1328
	HNI - 24 - 26 Hoà Sơn
	Số 24 – 26 Hoà Sơn, Phường Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nội

	286
	1332
	DON - 1862 Hùng Vương
	Số 1862 đường Hùng Vương, ấp Đoàn Kết, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai
	Đông Nam Bộ
	Đồng Nai

	287
	1335
	QNA - 131 DT609
	131 đường ĐT609, thôn Phong Thử 1, xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Quảng Nam

	288
	1336
	DLK - 220 Nguyễn Tất Thành
	220 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk
	Tây Nguyên
	Đắk Lắk

	289
	1339
	THO - 136 Quốc lộ 10
	Số 136, Quốc lộ 10, Tiểu Khu 3, Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	Bắc Trung Bộ
	Thanh Hóa

	290
	1342
	ĐTH - 551 Quốc Lộ 80
	Số 551 Đường Quốc Lộ 80, Ấp Bình Lợi, Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng Tháp

	291
	1343
	HNI - 189-2 DT 308
	Thửa đất số 189-2, tờ bản đồ 29, DT308, Thôn Bạch Trữ, Xã Tiến Thắng, Thành phố Hà Nội
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nội

	292
	1347
	TQU - 810 Quốc Lộ 2
	Số nhà 810 đường Quốc lộ 2, TDP Tân Cương, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
	Trung du và miền núi phía Bắc
	Tuyên Quang

	293
	1349
	HNI - 06 Quốc Lộ 21A
	Số 06, Quốc lộ 21A, Tổ 3 Đoàn Kết, Thôn Đông Tiến, Xã Xuân Mai, Thành phố Hà Nội
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nội

	294
	1352
	HNI - Xóm 6 Phúc Lâm Trung
	Xóm 6, Phúc Lâm Trung, Xã Phúc Sơn, Thành Phố Hà Nội
	Đồng bằng sông Hồng
	Hà Nội

	295
	1356
	ĐTH - Quốc Lộ 30 Mỹ Long 1
	Đường Quốc Lộ 30, Ấp Mỹ Long 1, Xã Mỹ Hiệp, Tỉnh Đồng Tháp
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng Tháp

	296
	1358
	QBI - 336 - 779 Quốc Lộ 9E
	Thửa đất số 336 và 779, Tờ bản đồ số 38, Quốc lộ 9E, Tổ dân phố Phú Quý, Xã Nam Trạch, Tỉnh Quảng Trị
	Bắc Trung Bộ
	Quảng Bình

	297
	1366
	DNK - Thôn 3 Nam Dong
	Thôn 3, xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng
	Tây Nguyên
	Đắk Nông
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